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GT TLTK

Mastering public speaking / George L. 

Grice, John F. Skinner. United States 

of America : Pearson, 2019.

George L. Grice, John F. 

Skinner, Daniel H. Mansson
Pearson 2010 3

Kỹ năng nói trước 

công chúng
1710343 76919

Develop your presentation skills : How 

to Inspire and Inform with Clarity and 

Confidence / Theo Theobald. London : 

KoganPage, 2022

Theo Theobald Kogan Page 2016 3
Kỹ năng nói trước 

công chúng
1710343 x

A Pocket Guide to Public Speaking / 

Dan O'Hair, Hannah Rubenstein, Rob 

Stewart. China : Bedford/ St.martin's, 

2019

Dan O’Hair, Hannah 

Rubenstein, Rob Steward

Bedford/St. 

Martin’s
2015 3

Kỹ năng nói trước 

công chúng
1710343 65917

University foundation Study Critical 

Thinking : Studen's Book , Task 3 / 

Clare Nukui. United Kingdom : Garnet 

education, 2015 2017

Nukui, Clare & Brooks, Jane
Garnet 

Publishing Ltd.
2007 3

Kỹ năng tranh luận 

tiếng Anh
1710143 74209

Discussions A-Z Advanced : A 

resource book of speaking activities. 

Book and Audio CD / Adrian 

Wallwork. UK : Cambridge University 

Press, 2013

Wallwork, Adrian Cambridge 2016 3
Kỹ năng tranh luận 

tiếng Anh
1710143 74208

Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - 

Việt Việt - Anh / Nguyễn Quốc Hùng. 

TP. HCM : Thanh niên , 2021

Nguyễn Quốc Hùng Thanh Niên 2021 5
Kỹ năng phiên dịch 

tiếng Anh
1710423 79952
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học
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Interpretation: Techniques and 

Exercises (Professional Interpreting in 

the Real World Book 4) 2nd Edition

James Nolan
Multilingual 

Matters
2015 0

Kỹ năng phiên dịch 

tiếng Anh
1710423

Intercultural communication in 

interpreting : Power and choices / 

Jinhyun Cho. New York : Routledge , 

2022

Jinhyun Cho Routledge 2022 2
Kỹ năng phiên dịch 

tiếng Anh
1710423 80130

Luyện kỹ năng dịch tiếng anh báo chí / 

Đức Tín. Hà Nội : Dân Trí, 2018
Đức Tín Dân Trí 2018 3

Kỹ năng phiên dịch 

tiếng Anh
1710423 79953

Tự học phiên dịch : Việt - Anh, Anh - 

Việt, đời sống, xã hội, khoa học, báo 

chí, doanh nghiệp / Lê Tôn Hiến. Hà 

Nội : Hồng Đức, 2016

Lê Tôn Hiến Hồng Đức 2016 3
Kỹ năng phiên dịch 

tiếng Anh
1710423 79982

Giáo trình pháp luật đại cương / Bùi 

Kim Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào. Hà 

Nội : Khoa học xã hội , 2020

TS. Bùi Ngọc Tuyền, TS. 

Nguyễn Ngọc Anh Đào 
Khoa học xã hội 2020 5 Pháp luật đại cương 1010122 71606

Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước 

và pháp luật
Nguyễn Minh Đoan 

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2020 0 Pháp luật đại cương 1010122 X

Giáo trình pháp luật đại cương / Mai 

Hồng Quỳ, Nguyễn Cảnh Hợp, 

[v.n.n.k]. Hà Nội : ĐH Sư Phạm , 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội
2014 3 Pháp luật đại cương 1010122 53844

Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục 2012 0
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
1010012 X

Bài giảng môn Cơ sở văn hoá Việt Nam Hoàng Kim Oanh Lưu hành nội bộ 2015 0
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
1010012 x
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Nếp cũ Toan Ánh Trẻ 2010 0
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
1010012 x

Chuyện đời của phố, t.III Phạm Công Luận Phương Nam 2016 0
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
1010012 x

Sài Gòn, tap pín lù Vương Hồng Sển Trẻ 2012 0
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
1010012 x

Ăn cơm mới, nói chuyện cũ-Hậu 

Giang-Ba Thắc
Vương Hồng Sển Trẻ 2012 0

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
1010012 x

Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Quốc Vượng Giáo dục 2006 0
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
1010012 x

Thực hành văn bản tiếng Việt / Trần 

Văn Tiếng. TPHCM : HUFLIT , 2016
Trần Văn Tiếng Lưu hành nội bộ 2018 1

Thực hành văn bản 

tiếng Việt
1010072 76761

Tiếng Việt thực hành
Đặng Ngọc Lệ, Nguyễn Kiên 

Trường 
Giáo dục 1988 0

Thực hành văn bản 

tiếng Việt
1010072 x

Tiếng Việt thực hành Hà Thúc Hoan
Tổng hợp 

TP.HCM
2007 0

Thực hành văn bản 

tiếng Việt
1010072 x

Nghiệp vụ thư ký

Nguyễn Thành Độ & Nguyễn 

Ngọc Điệp, Trần Phương 

Hiền

Đại học Kinh tế 

Quốc dân
2012 0 Tin học đại cương 1722153 x

MOS Study Guide for Microsoft Word 

Exam MO-100 / Joan Lambert. USA : 

Microsoft Office Specialist, 2020

Microsoft Microsoft Press 2016 5 Tin học đại cương 1722153 74116

MOS Study Guide for Microsoft Excel 

Exam MO-200 / Joan Lambert. USA : 

Microsoft Office Specialist, 2020

Microsoft Microsoft Press 2016 5 Tin học đại cương 1722153 74118
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Năm 
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Số 
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bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí
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GT TLTK

Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm 

Đức Trọng (chủ biên và biên 

soạn)...[v.n.n.k]. Hà Nội : Hồng Đức , 

2020

Phạm Đức Trọng Hồng Đức 2016 3
Xã hội học Đại 

cương
1010022 81302

Xã hội học phát triển / Đỗ Hồng Quân. 

HCM : ĐH Quốc Gia , 2017
Đỗ Hồng Quân

Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí 

Minh

2017 1
Xã hội học Đại 

cương
1010022 53738

Giáo trình Triết học Mác - Lênin : 

Dành cho bậc đại học hệ không chuyên 

lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự 

thật , 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2021 4

Triết học Mác - 

Lênin
1010443 76599

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2019 0

Triết học Mác - 

Lênin
1010443 x

Adobe Illustrator Revealed / Chris 

Botello. USA : Cengage , 2023
Chris Botello Cengage 2011 3

Thiết kế đồ họa và 

xử lí ảnh
1720273 83004

Adobe Illustrator CS5 Revealed Elizabeth Eisner Reding Cengage 2011 0
Thiết kế đồ họa và 

xử lí ảnh
1720273 x

Bài tập thực hành Illustrator Khoa CNTT HUFLIT 2015 0
Thiết kế đồ họa và 

xử lí ảnh
1720273 x

Bài tập thực hành Illustrator Khoa CNTT HUFLIT 2015 0
Thiết kế đồ họa và 

xử lí ảnh
1720273 x

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia sự thật , 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2021 4

Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin
1010452 76600
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học
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Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia sự thật , 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2018 4

Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin
1010452 76600

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam : Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia sự thật , 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2021 7

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam
1010472 76603

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam : Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia sự thật , 2021

Hội đồng Trung ương chỉ 

đạo biên soạn giáo trình quốc 

gia các môn khoa học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2018 7

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam
1010472 76603

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dành cho bậc đại học hệ không chuyên 

lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự 

thật , 2021

Bộ GD & ĐT
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2021 4

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
1010092 76602

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Đặng Xuân Kỳ, Vũ Khiêu, Song 

Thành. Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2015

Hội đồng Trung ương chỉ 

đạo biên soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn khoa học 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2015 3

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
1010092 42171

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Lê Nết, 

Nguyễn Xuân Quang chủ biên ... [và 

những người khác]. Hà Nội : Hồng 

Đức, 2015

Đại học Luật TP.HCM Hồng Đức 2014 4 Luật Sở hữu trí tuệ 39995
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phần/ môn 

học
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Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Vũ Thị 

Hải Yến Chủ biên;...[v.n.n.k]. Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2021

Đại học Luật Hà Nội
Công an nhân 

dân
2021 5 Luật Sở hữu trí tuệ 81306

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách 

tình huống- Bình luận bản án / Nguyễn 

Hồ Bích Hằng (Chủ biên và biên 

soạn); Nguyễn Ngọc Hồng Phượng 

(Biên soạn), Nguyễn Phương Thảo 

(Biên soạn). Hà Nội : Hồng Đức - Hội 

luật gia Việt Nam, 2019

Đại học Luật Tp. Hồ Chí 

Minh
Hồng Đức 2021 3 Luật Sở hữu trí tuệ 81313

Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ
PGS. TS. Trần Văn Nam, 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đại học kinh tế 

quốc dân
2019 0 Luật Sở hữu trí tuệ x

Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí 

tuệ. Mang tên địa danh để phát triển 

kinh tế 

PGS. TS. Đoàn Đức Lương

Xã hội địa 

phương ở Việt 

Nam

2022 0 Luật Sở hữu trí tuệ x

Giáo Trình Lý Luận Báo Chí Truyền 

Thông
Dương Xuân Sơn Giáo dục 2015 0 Luật truyền thông x

Báo chí và truyền thông đa phương 

tiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 

Trường Giang. Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội , 2021

PGS.TS Nguyễn Thị Trường 

Giang (Chủ biên)

Đại học Quốc 

gia Hà Nội
2017 3 Luật truyền thông 77948

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : 

Dành cho bậc đại học hệ không chuyên 

lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự 

thật , 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục 2021 7
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
1010462 76601
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / 

Đỗ Nguyên Phương, biên soạn...[và 

những người khác]. Hà Nội : Chính Trị 

Quốc Gia , 2014

Hội đồng Trung ương chỉ 

đạo biên soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn khoa học 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2014 3

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
1010462 42170

Teamwork Skills Toolkit Griffith Graduate Attribute

Griffith Institute 

for Higher 

Education, 

Griffith 

University

2011 0
Kỹ năng làm việc 

đội nhóm
1720062 x

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả / 

Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu 

[v.n.n.k]. TP. HCM : Tổng hợp TP. 

HCM, First News , 2018

Cẩm nang kinh doanh 

Harvard

Tổng hợp 

TP.HCM
2018 2

Kỹ năng làm việc 

đội nhóm
1720062 68434

17 nguyên tắc vàng trong làm việc 

nhóm / John C.Maxwell. Hà Nội : Lao 

động xã hội , 2008

John C. Maxwell
Lao Động Xã 

Hội 
2008 5

Kỹ năng làm việc 

đội nhóm
1720062 10064

Phát triển kỹ năng lãnh đạo = 

Developing the Leader within You. 

Phiên bản 2.0 / Hohn C. Maxwell; 

Đinh Việt Hòa, Nguyễn Thị Kim Oanh 

dịch; Trần Kim Chi hiệu đính. Hà Nội : 

Lao động : Alpha Books, 2022

The Sunday Times
Tổng hợp 

TP.HCM
2008 3

Kỹ năng làm việc 

đội nhóm
1720062 82664

Mỹ học đại cương / Nguyễn Chương 

Nhiếp. TPHCM : Đại học Sư phạm 

TP.HCM, 2020

Nguyễn Chương Nhiếp Đại học Sư phạm 2016 5 Mỹ học 1722022 82798

50 câu hỏi mỹ học đương đại Marc Jimenez Thế giới 2016 0 Mỹ học 1722022 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Mĩ học đại cương (Giáo trình đại học) / 

Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng 

Vân. Hà Nội : GDVN, 2015

Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, 

Lê Hồng Vân
Giáo dục 2009 4 Mỹ học 1722022 53855

Mĩ học. Tập 1 / HêGhen. Hà Nội : Văn 

học , 1999
Heghen Văn học 1999 2 Mỹ học 1722022 3543

Mĩ học. Tập 2 / HêGhen. Hà Nội : Văn 

học , 1999
Heghen Văn học 1999 2 Mỹ học 1722022 3542

Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ 

Minh Tâm. Hà Nội : Giáo dục , 1998
Vũ Minh Tâm Giáo dục 1998 3 Mỹ học 1722022 3558

Strategic Brand Management : 

Building, Measuring, and Managing 

Brand Equity. Global Edition / Kevin 

Lane Keller, Vanitha Swaminathan. 

UK : Pearson, 2020

Keller Kevin Lane & Vanitha 

Swaminathan
Pearson 2019 3

Xây dựng và phát 

triển thương hiệu
1730283 82665

The Brand Mapping Strategy : Design, 

Build and Accelerate Your Brand / 

Karen Tiber Leland. America 

Entrepreneur Press , 2016

 Leland, Karen Tiber
Entrepreneur 

Media, Inc.
2016 3

Xây dựng và phát 

triển thương hiệu
1730283 47817

Để báo giới trích dẫn lời bạn William Essex Thái Hà 2009 0
Phát ngôn viên tổ 

chức
1722032 x

Nghệ thuật nói trước công chúng / 

Dale Carnegie; Minhthangbooks biên 

dịch. Hà Nội : Dân Trí , 2019

Dale Carnegie Dân Trí 2019 5
Phát ngôn viên tổ 

chức
1722032 76488

Nghệ thuật nói trước công chúng / 

Nguyễn Hiến Lê. Tp. HCM : Hồng 

Đức , 2015

Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2015 3
Phát ngôn viên tổ 

chức
1722032 43944

Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ 

Dương Huân. Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia , 2015

Vũ Dương Huân
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2015 4 Khánh tiết lễ tân 1722013

43946, 

57446
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
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Số 
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bản
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Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Lễ tân ngoại giao thực hành / Võ Anh 

Tuấn. Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự 

thật , 2018

Võ Anh Tuấn
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2018 3 Khánh tiết lễ tân 1722013 76534

Các quy định Lễ tân nhà nước
Hệ Thống Văn Bản Của 

Chính Phủ

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2001 0 Khánh tiết lễ tân 1722013 x

Media Psychology / David Giles. 

London : Routledge , 2009
Giles, D. C.

Lawrence 

Erlbaum 

Associates

2003 2 Tâm lý truyền thông 1720302 80050

The role of emotion in media use and 

effects
Konijn, E. A. Oxford 2013 0 Tâm lý truyền thông 1720302 x

The Art of Client Service : The Classic 

Guide / Robert Solomon. New Jersey : 

Wiley , 2016

Robert, S. Wiley 2016 2 Quản lý khách hàng 1730362 80005

Tell Your Clients where to go! : A 

Practical Guide to Providing 

Passionate Client Leadership / Todd 

Sebastian. UK : Infinity Publishing , 

2008

Todd, S.2 Infinity, USA 2008 2 Quản lý khách hàng 1730362 80048

Human resource management / R. 

Wayne Mondy, Joseph J. Martocchio. 

Boston : Pearson, 2016

R.Wayne Mondy et al   Pearson 2014 2
Quản trị nguồn 

nhân lực
1421113 55063

Human resource management / Gary 

Dessler. England : Pearson, 2015
Gary Dessler Pearson 2015 2

Quản trị nguồn 

nhân lực
1421113 36999

Human resource management / H. John 

Bernardin. Boston : McGraw Hill , 

2007

Bernardin H John McGraw Hill 2007 2
Quản trị nguồn 

nhân lực
1421113 10044

Fundamentals of Human Resource 

Management, 4th edition
Raymond A Noe & et al McGraw Hill 2011 0

Quản trị nguồn 

nhân lực
1421113 x
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Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Human resource management : A 

contemporary approach / Julie 

Beardwell, Amanda Thompson. 

London : Pearson, 2017

Julie Beardwell & Tim 

Claydon
Prentice Hall 2007 3

Quản trị nguồn 

nhân lực
1421113 82889

Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim 

Dung. TP. HCM : Tài Chính, 2018
Trần Kim Dung

Tổng hợp 

TP.HCM
2015 5

Quản trị nguồn 

nhân lực
1421113 72720

Quản trị nhân sự : Human resource 

management / Nguyễn Hữu Thân. Hà 

Nội : Lao Động Xã Hội , 2012

Nguyễn Hữu Thân Thống kê       2008 1
Quản trị nguồn 

nhân lực
1421113 31203

Crisis Leadership : How to lead in 

times of crisis, threat and uncertainty / 

Tim Johnson. New York : 

Bloomsbury, 2018

Tim Johnson Bloomsbury 2018 3
Quản trị khủng 

hoảng &  xung đột
1722583 73956

Quản lý khủng hoảng : Crisis 

managament / Bích Nga. TPHCM : 

Tổng hợp TPHCM , 2006

Bích Nga, Tấn Phước, Phạm 

Ngọc Sáu

Tổng hợp 

TP.HCM
2005 4

Quản trị khủng 

hoảng &  xung đột
1722583 7843

Sự thật về 100 thất bại thương hiệu lớn 

nhất của mọi thời đại / Matt Haig; Thái 

Hùng Tâm, Mạnh Kim, Nguyễn Văn 

Phước (dịch). P. HCM : Tổng hợp TP. 

HCM , 2010

Thái Hùng Tâm, Mạnh Kim, 

Nguyễn Văn Phước

Tổng hợp 

TP.HCM
2010 5

Quản trị khủng 

hoảng &  xung đột
1722583 53758

100 ý tưởng PR tuyệt hay = : 100 Great 

PR Ideas / Jim Blythe; Hoàng Dương, 

Mạ Tú Anh dịch. TP.HCM : Trẻ , 2017

Mạc Anh Tú,Hoàng Dương
Tổng hợp 

TP.HCM
2014 5

Quản trị khủng 

hoảng &  xung đột
1722583 51639

Nhiếp Ảnh Cơ Bản Minh Long
Bách Khoa Hà 

Nội
2015 0

Nhiếp ảnh - Quay 

phim
1722392 x

Những Tác Phẩm Nghệ Thuật Đạt Giải 

Quốc Tế
Nguyễn Thái Phiên Hồng Đức 2003 0

Nhiếp ảnh - Quay 

phim
1722392 x
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Số 
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học

GT TLTK

Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh. Tập 

1 : Ngôn ngữ hình ảnh / Bùi Minh Sơn. 

Hà Nội : Hồng Đức, 2018

Bùi Minh Sơn 2018 5
Nhiếp ảnh - Quay 

phim
1722392 82555

Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh, Tập 

2 : Kỹ năng & sáng tạo / Bùi Minh 

Sơn. TP. HCM : Hồng Đức , 2018

Bùi Minh Sơn 2018 3
Nhiếp ảnh - Quay 

phim
1722392 79950

40 Năm Một Chặng Đường Hội Nhiếp Ảnh Tp.HCM Thanh Niên 2021 0
Nhiếp ảnh - Quay 

phim
1722392 x

Di Sản Những Dòng Sông Viêt Nam Tạp Chí Việt Nam Heritage Hồng Đức 2017 0
Nhiếp ảnh - Quay 

phim
1722392 x

Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương 

Ninh chủ biên...[và những người khác]. 

Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam, 2015

Vũ Dương Ninh Giáo dục 2015 5
Lịch Sử Văn Minh 

Thế Giới
1720083 37523

Lịch sử thế giới cổ đại / Lương Ninh, 

[v.n.n.k]. Hà Nội : Giáo Dục , 2014
Lương Ninh Giáo dục 2006 5

Lịch Sử Văn Minh 

Thế Giới 
1720083 51852

Lịch sử thế giới trung đại / Nguyễn Gia 

Phu, [v.n.n.k]. Hà Nội : Giáo Dục , 

2016

Nguyễn Gia Phu Giáo dục 2006 5
Lịch Sử Văn Minh 

Thế Giới 
1720083 51853

Negotiation Excellence: Successful 

Deal Making (2nd Edition)
Michael Benoliel

World Scientific 

Publishing
2014 0 Đàm phán quốc tế 1722212 x

Kỹ năng thương lượng = : Negotiation 

/ Harvard. TPHCM : Tổng hợp 

TPHCM , 2006

First News (biên dịch)
Tổng hợp 

TP.HCM
2005 4 Đàm phán quốc tế 1722212 7840
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Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản
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GT TLTK

Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 

6 "vũ khí" gây ảnh hưởng hiệu quả 

được các chuyên gia thuyết phục hàng 

đầu sử dụng / Robert B. Cialdini, Mai 

Hạnh (dịch). Hà Nội : Lao động , 2017

Robert B. Cialdini
Lao Động Xã 

Hội 
2013 5 Đàm phán quốc tế 1722212 51682

Phi lý trí : Khám phá những động lực 

vô hình ẩn sau những quyết định của 

con người / Dan Ariely, Hồng Lê, Lan 

Phương (dịch). Hà Nội : Lao động , 

2017

Dan Ariely
Lao Động Xã 

Hội 
2014 5 Đàm phán quốc tế 1722212 51681

Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá 

trình hội nhập quốc tế
Vũ Trọng Lâm

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2019 0

Văn hóa đối ngoại 

Việt Nam
1722492 x

Giáo trình Truyền thông đối ngoại Lê Thanh Bình
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2020 0

Văn hóa đối ngoại 

Việt Nam
1722492 x

Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự 

vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam 

trong quá trình hội nhập quốc tế

Trịnh Thanh Mai
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2019 0

Văn hóa đối ngoại 

Việt Nam
1722492 x

How to do a research project : A guide 

for undergraduate students / Colin 

Robson. UK : Wiley, 2014

Colin Robson
Blackwell 

Publishing
2016 3

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

1730043 61160

Research Methods : Simple, Short, and 

Straighforward Way of learning 

Methods of Research / Serwyn D. 

Allibang. USA : License, 2016

Sherwyn D. Allibang
Independently 

published
2016 1

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

1730043 52135
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Writing Research Papers : A Complete 

Guide. Global Edition / James D. 

Lester. Boston : Pearson, 2015

James D. Lester Pearson 2015 3

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

1730043 73951

Các loại hình báo chí truyền thông : 

Sách chuyên khảo / Dương Xuân Sơn. 

Hà Nội : Thông tin - Truyền thông , 

2016

PSG.TS Dương Xuân Sơn
Thông tin và 

Truyền thông
2016 5

Các loại hình báo 

chí truyền thông

1722533 - 

QHQT

1722532 - 

QHCC

72710

Báo chí và truyền thông đa phương 

tiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 

Trường Giang. Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội , 2021

Nguyễn Thị Trường Giang
Đại học Quốc 

gia Hà Nội
2017 3

Các loại hình báo 

chí truyền thông

1722533 - 

QHQT

1722532 - 

QHCC

77948

Nghĩ đột phá cho Format báo chí Vũ Quang Hào Thông tấn 2020 0
Kỹ năng viết kịch 

bản truyền hình
1730033 x

Đường vào phóng sự điều tra / Ngọc 

Trân. TP.HCM : Văn hóa - Văn nghệ 

TP.HCM , 2016

Ngọc Trân
Văn hóa – văn 

nghệ
2016 5

Kỹ năng viết kịch 

bản truyền hình
1730033 58044

Những gì chưa dạy ở trường báo chí / 

Trần Công Khanh. TP. HCM : Văn 

hóa - Văn nghệ , 2014

Trần Công Khanh
Văn hóa – văn 

nghệ
2014 5

Kỹ năng viết kịch 

bản truyền hình
1730033 58038

Trên cả PR : Tất tần tật các mối quan 

hệ trong PR / Hoàng Xuân Phương. Hà 

Nội : Thế giới, 2017

TS. Hoàng Xuân Phương Thế giới 2018 5 Quan hệ báo chí
1722553

82672

Tác nghiệp báo chí trong môi trường 

truyền thông hiện đại / Nguyễn Thành 

Lợi. Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2019

TS. Nguyễn Thành Lợi
Thông tin và 

Truyền thông
2014 3 Quan hệ báo chí

1722553
79814
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Public Relations : Theory and Practice 

/ Jane Johnston, Mark Sheehan. 

Australia : Routledge , 2020

Johnston, J. and Zawawi, C. 

(Eds.)
2004 2 Quan hệ báo chí

1722553
81189

Thông tấn báo chí : Lý thuyết và kỹ 

năng / Nguyễn Thành Lợi, Phạm Minh 

Sơn. Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2017.

TS Nguyễn Thành Lợi-PGS-

TS Phạm Minh Sơn

Thông tin và 

Truyền thông
2014 5

Kỹ năng viết và 

biên tập bài báo
1730353 79813

Biên tập báo chí / Nguyễn Quang Hoà. 

TP. HCM : Thông tin và Truyền thông, 

2021

TS. Nguyễn Quang Hoà
Thông tin và 

Truyền thông
2021 5

Kỹ năng viết và 

biên tập bài báo
1730353 82601

Giáo trình các thể loại báo chí thông 

tấn / Đinh Văn Hường. Hà Nội: Giáo 

dục Việt Nam , 2011

TS Đinh Văn Hường
Đại học Quốc 

gia Hà Nội
2009 1

Kỹ năng viết và 

biên tập bài báo
1730353 79552

Oxford Handbook of Commercial 

Correspondence – New Edition
A. Ashley Oxford 2013 0

Soạn thảo văn bản 

thương mại
1720292 x

Sổ Tay Thư Tín Thương Mại Quốc Tế Nguyễn Quốc Hùng Hồng Đức 2016 0
Soạn thảo văn bản 

thương mại
1720292 x

Doing Ethics in Media : Theories and 

Practical Applications / Chris Roberts, 

Jay Black. NY : Routledge , 2022

 Chris Roberts, Jay Black Routledge 2022 3
Đạo đức truyền 

thông
1722622 86717

PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề 

nghiệp / Nguyễn Thị Minh Hiền. Hà 

Nội : Lao động xã hội , 2007

TS. Đinh Thị Thúy Hằng
Lao Động Xã 

Hội 
2007 2

Đạo đức truyền 

thông
1722622 9136

Corporate Communication : Concepts 

and Practice / Jaishri Jethwaney. NY : 

Routledge , 2024

 Jaishri Jethwaney Routledge 2024 1
Truyền thông 

doanh nghiệp
1720232 86718

29

30

31

32

28

14

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=81189
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=81189
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=81189
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=79813
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=79813
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=79813
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=79813
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=82601
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=82601
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=82601
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=79552
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=79552
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=79552
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=86717
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=86717
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=86717
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9136
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9136
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9136
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=86718
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=86718
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=86718


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học
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Corporate Communication : A Guide 

To Theory and Practice / Joep 

Cornelissen. India : Sage, 2017

Cornelissen J. SAGE 2017 2
Truyền thông 

doanh nghiệp
1720232 52007

Corporate Communication, 4th Edn Argenti McGraw Hill 2017 0
Truyền thông 

doanh nghiệp
1720232 x

How To Manage Organizational 

Communication During Crisis
Griese, N.L.

The USA: Avil 

Publishers, Inc.
2002 0

Truyền thông 

doanh nghiệp
1720232 x

Event Planning: Management & 

Marketing For Successful Events: 

Become an event planning pro & 

create a successful event

Alex Genadinik

New York & 

London: W. W. 

Norton & 

Company

2014 0
Kỹ năng tổ chức sự 

kiện quốc tế
1722593 x

Event Planning: The Ultimate Guide 

To Successful Meetings, Corporate 

Events, Fundraising Galas, 

Conferences, Conventions, Incentives 

and Other Special Events -2nd edition

Judy Allen Wiley 2009 0
Kỹ năng tổ chức sự 

kiện quốc tế
1722593 x

Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - 

Việt, Việt – Anh (Tái bản có sửa chữa 

và bổ sung)

M.A Nguyễn Đức Hùng
Tổng hợp 

TP.HCM
2012 0 Biên dịch báo chí 1710483 x

Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh- 

Việt

Hoàng Minh Thu – Nguyễn 

Hòa

Đại học Quốc 

gia Hà Nội
2003 0 Biên dịch báo chí 1710483 x

Digital Marketing : Strategy, 

Implementation and Practice / Dave 

Chaffey, Fiona Ellis Chadwick. 

London : Pearson, 2022

Dave Chaffey, Fiona Ellis-

Chadwick
Pearson 2019 3

Truyền thông kỹ 

thuật số
1730393 82891

Digital Marketing: Xu hướng 

Marketing tất yếu trong thời đại 4.0
Nhiều tác giả

Lao Động Xã 

Hội 
2018 0

Truyền thông kỹ 

thuật số
1730393 x
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GT TLTK

Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền 

thống sang công nghệ số / Philip 

Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan 

Setiawan, [v.n.n.k]. P.HCM : Trẻ, 2022

Philip Kotler, Hermawan 

Kartajaya, Iwan Setiawan
Trẻ 2017 3

Truyền thông kỹ 

thuật số
1730393 82553

Spoken English: A self – Learning 

Guide to Conversation Practice
V Sasikumar P V Dhamija McGraw Hill 2015 0

Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh cơ bản
1710433 x

Practice Markes Perfect : English 

Conversation / Jean Yates. New York : 

McGraw Hill , 2020

Jean Yates, PhD McGraw Hill 2016 5
Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh cơ bản
1710433 77468

BBC World News English - Arts & 

Entertainment (Series 2)

Gwen Berwick,  Sydney 

Thorne

Tổng hợp 

TP.HCM
2017 0

Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh cơ bản
1710433 x

Mindset for IELTS. Student's Book. 2 / 

Cambridge English. Vietnam : Fahasa , 

2019

Cambridge English Cambridge 2017 2
Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh trung cấp
1710443 80052

Collins English for Exams : Speaking 

for IELTS / Karen Kovacs. TP.HCM : 

Tổng Hợp TP. HCM : Nhân Trí Việt, 

2020

Karen Kovacs
Tổng hợp 

TP.HCM
2016 5

Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh trung cấp
1710443 72709

Skillful : Listening & Speaking . 

Student's Book. 3 / Ellen Kisslinger, 

Lida Baker; Dorothy E. Zemach. 

London : Macmillan Education , 2018

Mike Boyle , Ellen Kisslinger Macmillan ELT 2017 2
Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh trung cấp
1710443 80054
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Skillful : Listening & Speaking . 

Student's Book. 4 / Emma Pathare, 

Gary Pathare; Dorothy E. Zemach. 

London : Macmillan Education , 2018

Lindsay Clandfield, Mark 

McKinnon
Macmillan ELT 2016 2

Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh trung cấp
1710443 80055

BBC World News English –News and 

Current Affairs (Series 2)
Janet Hardy Gould

Tổng hợp 

TP.HCM
2013 0

Kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh trung cấp
1710443 x

Reading For The Real World 2 Macgillivray and Tonia Peter
Compass 

Publishing
2019 0

Kỹ năng đọc viết 

tiếng Anh cơ bản
1710453 x

Collins English for life: Writing
Kirsten Campbell-Howes& 

Clare Dignall
2019 0

Kỹ năng đọc viết 

tiếng Anh cơ bản
1710453 x

Reading for the Real World. 3 / Peggy 

Anderson, Sam Robinson. USA : 

Compass Publising , 2022

Moraig Macgillivray and 

Tonia Peter

Compass 

Publishing
2019 3

Kỹ năng đọc viết 

tiếng Anh trung cấp
1710463 82763

Great Writing : Great Sentences for 

Great Paragraphs. 1, Student Book / 

Keith S. Folse, April Muchmore-

Vokoun, Elena Vestri. USA : National 

Geographic Learning , 2020

Keith S. Folse, April 

Muchmore-Vokoun, Elena 

Vestri Solomon

Heinle ELT 2019 2
Kỹ năng đọc viết 

tiếng Anh trung cấp
1710463 80163

Unlock : Reading, Writing & Critical 

Thinking. 2. Student's Book with 

Digital Pack / Richard O'Neill, [et.al]. 

UK : Cambridge University Press , 

2021

Richard O’Neill (Author), 

Michele Lewis (Author), 

Chris Sowton

Cambridge 

University Press
2018 5

Kỹ năng đọc viết 

tiếng Anh trung cấp
1710463 86724

PR từ chưa biết đến chuyên gia / 

Hoàng Xuân Phương. Hà Nội : Lao 

động, 2016

Hoàng Xuân Phương
Lao Động Xã 

Hội 
2014 5

Nhập môn ngành 

QHCC
1720312 53754

Tôi PR cho PR / Dili. Hà Nội : Thế 

Giới, 2015
Di Li Thế giới 2015 3

Nhập môn ngành 

QHCC
1720312 53734
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Giáo trình Marketing căn bản / Đinh 

Tiến Minh; [và những người khác...]. 

PHCM : Lao Động , 2012

Đinh Tiên Minh
Lao Động Xã 

Hội 
2012 5

Ngôn ngữ - Truyền 

thông -  Tiếp thị
29611

Lý luận báo chí truyền thông Dương Xuân Sơn 2015 0
Ngôn ngữ - Truyền 

thông -  Tiếp thị
x

Truyền thông đại chúng Tạ Ngọc Tấn Quốc gia 2010 0
Ngôn ngữ - Truyền 

thông -  Tiếp thị
x

Basic Marketing: A marketing Strategy 

Planning Approach / William D. 

Perreault. United States: McGraw-Hill 

, 2014

William D. Perreault Jr., E. 

Jerome McCarthy, Joseph P. 

Cannon 

McGraw Hill 2010 1 Tiếp thị căn bản 1722202 44251

Marketing : An introduction / Gary 

Armstrong, Philip Kotler. Singapore : 

Pearson, 2006

Gary Amstrong & Philip 

Kotler
Pearson 2006 2 Tiếp thị căn bản 1722202 27673

Marketing management : An Asian 

perspective / Philip Kotler,[et.al...]. 

Singapore : Prentice Hall , 2009

Philip Kotler Prentice Hall 2009 1 Tiếp thị căn bản 1722202 10463

Marketing Management : An Asian 

Perspective / Philip Kotler, [et.al]. UK 

: Pearson, 2018

Philip Kotler Prentice Hall 2018 3 Tiếp thị căn bản 1722202 74109

Tâm lý học xã hội TS. Vũ Dũng Khoa học xã hội 2000 0 Tâm lý học xã hội x

Giáo trình tâm lý học xã hội

ThS Tiêu Thị Minh Hường, 

ThS. Bùi Thị Xuân Mai. 

ThS. Lý Thị Hàm

Lao Động Xã 

Hội 
2007 0 Tâm lý học xã hội x

Tâm lý học xã hội PGS.TS Lê Văn Hào
Đại học Quốc 

gia Hà Nội
2020 0 Tâm lý học xã hội x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Phân tâm học Sigmund Freud Văn học 2019 0 Tâm lý học xã hội x

EQ Vô cực Trọng Giai Vĩ & Văn Á Thế giới 2020 0 Văn hóa giao tiếp 1722342 x

Giao tiếp thông minh và nghệ thuật 

ứng xử / Thiên Cao Nguyên; Thuỳ 

Linh, Minh Đức biên dịch. Hà Nội : 

Hồng Đức, 2016

Thiên Cao Nguyên Hồng Đức 2018 5 Văn hóa giao tiếp 1722342 82677

58 cách thức giao tiếp nơi công sở
Yamada Chihoko – Hương 

Linh dịch
Công Thương 2019 0 Văn hóa giao tiếp 1722342 x

100 cách giao tiếp cần học hỏi trong 

cuộc sống hàng ngày
Bích Lãnh Hồng Đức 2018 0 Văn hóa giao tiếp 1722342 x

Những cấm kị khi giao tiếp với khách 

hàng / Phạm Ái Minh; Thu Trần dịch. 

TP. HCM : Thanh Niên, 2022

Phạm Ái Minh – Thu Trần 

dịch
Thanh Niên 2018 3 Văn hóa giao tiếp 1722342 82604

Advertising media planning : a brand 

management approach / Larry D. 

Kelley, Donald W. Jugenheimer and 

Kim Bartel Sheehan. New York ; 

London : Routledge,Taylor & Francis 

Group, 2015.

Larry D. Kelley, Donald W 

Jugenheimer, Kim Bartel 

Sheehan

Andrew 

Robinson
2010 3

Dự án truyền thông 

xã hội
1740033 76934

Lập Kế Hoạch Marketing Hiệu Quả Rohit Bhargava Phụ Nữ 2019 0
Dự án truyền thông 

xã hội
1740033 x

Meetings, Expositions, Events, and 

Conventions : An Introduction to the 

Industry. Global Edition / George G. 

Fenich. England : Pearson , 2016

George G. Fenich Pearson 2015 1
Kỹ năng tổ chức 

hội nghị, hội thảo
1722573 80042
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Meeting Excellence : 33 Tools to Lead 

Meetings that get Results / Glenn 

Parker, Robert Hoffman. USA : Wiley, 

2006

Glenn Parker, Robert 

Hoffman
Wiley 2006 3

Kỹ năng tổ chức 

hội nghị, hội thảo
1722573 73907

Meetings in English / Bryan Stephens. 

Oxford : Macmillan English, 2011
Bryan Stephens Macmillan ELT 2011 3

Kỹ năng tổ chức 

hội nghị, hội thảo
1722573 58086

The business of event planning: 

Behind-the-scenes Secrets of sucessful 

special events / Judy Allen. Ontario : 

Wiley , 2002

Judy Allen Wiley 2002 1
Kỹ năng tổ chức 

hội nghị, hội thảo
1722573 5173

The Sponsorship Seeker's Toolkit / 

Kim Skildum-Reid, Anne-Marie Grey. 

Sydney ; New York : McGraw-Hill 

Companies, 2014

Kim Skildum-Reid & Anne-

Marie Grey
McGraw Hill 2008 2 Kỹ năng xin tài trợ 1722372 52198

Routledge Handbook of Sports 

Sponsorship: Successful Strategies,

Alain Ferrand,Luiggino 

Torrigiani, Andreu Camps i 

Povill

Routledge Tailor 

and Francis 

Group, London 

& New York

2007 0 Kỹ năng xin tài trợ 1722372 x

The Media Student’s Book / Gill 

Branston, Roy Stafford. New York : 

Routledge, 2010

Branston, G. & Stafford, R. Routledge 2010 2
Phân tích thông 

điệp truyền thông
1722613 52193

Analyzing Media Messages : Using 

Quantitative Content Analysis in 

Research / Daniel Riffe, Stephen Lacy, 

Frederick Fico. USA : Routledge, 2014

Riffe, D., Laccy, S. & Fico, 

F. G.

London: 

Lawrence 

Erlbaum 

Associates.

2005 2
Phân tích thông 

điệp truyền thông
1722613 52182

Understanding Media Theory William, K. London: Arnold. 2003 0
Phân tích thông 

điệp truyền thông
1722613 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Mass communication theory McQuail, D. London: SAGE. 2005 0
Phân tích thông 

điệp truyền thông
1722613 x

Understanding organizational culture / 

Mats Alvesson. USA : Sage, 2013
Mats Alvesson SAGE 2013 2

PR đối nội và quan 

hệ cộng đồng
1730403 62434

The Practice of Public Relations / 

Fraser P. Seitel. America Pearson , 

2014

Fraser P. Seitel Pearson 2014 3
PR đối nội và quan 

hệ cộng đồng
1730403 45927

Connection culture : the competitive 

advantage of shared Identity, empathy, 

and understanding at work / Michael 

Lee Stallard with Jason Pankau and 

Katharine P. Stallard. Alexandria, VA : 

ATD Press, 2015

Michael Lee Stallard ATD press 2015 3
PR đối nội và quan 

hệ cộng đồng
1730403 61129

Giáo trình Quan hệ lao động / Vũ 

Hoàng Ngân, Vũ Thị Uyên. Hà Nội : 

ĐH Kinh tế Quốc dân , 2016

Vũ Hoàng Ngân
ĐH Kinh tế 

quốc dân
2016 5 Quan hệ Lao động 1722272 53843

Quản trị nhân sự : Human resource 

management / Nguyễn Hữu Thân. Hà 

Nội : Lao Động Xã Hội , 2012

Nguyễn Hữu Thân
Lao Động Xã 

Hội 
2008 1 Quan hệ Lao động 1722272 31203

Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim 

Dung. TP. HCM : Tài Chính, 2018
Trần Kim Dung

Tổng hợp 

TP.HCM
2010 5 Quan hệ Lao động 1722272 72720

Planning and managing public 

relations campaigns : A strategic 

approach / Anne Gregory. London : 

Kogan page, 2021

Anne Gregory Kogan Page 2010 5
Quản trị chiến dịch 

PR
1722603 82888
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Evaluating Public Relations: A Best 

Practice Guide to Public Relations 

Planning, Research and Evaluation (2n 

d edition)

Tom Watson and Paul Noble Kogan Page 2007 0
Quản trị chiến dịch 

PR
1722603 x

The Practice of Public Relations / 

Fraser P. Seitel. America Pearson , 

2014

Fraser P. Seitel America Pearson 2014 3
Quản trị chiến dịch 

PR
1722603 45927

Advertising : Concept and Copy / 

George Felton. USA : Norton, 2013
Felton, G.,

New York & 

London: W. W. 

Norton & 

Company

2013 2
Quảng cáo trong 

truyền thông số
1722643 52015

Advertising and Promotion : An 

Integrated Marketing Communications 

Perspective / George E. Belch, Michael 

A. Belch. Singapore: McGraw-Hill , 

2015

McGraw Hill 2015 3
Quảng cáo trong 

truyền thông số
1722643 47832

Understanding Media Production / 

Paul Dwyer. London : Routledge , 2019
Paul Dwyer 2019 2

Sản xuất  ấn phẩm 

truyền thông
1722633 80102

Giáo trình sản xuất công nghệ chương 

trình truyền hình
ThS. Phạm Thị Sao Băng

Khoa học Kỹ 

thuật
0

Sản xuất  ấn phẩm 

truyền thông
1722633 x

Introduction to Media Production : The 

Path to Digital Media Production / 

Robert B. Musburger, Gorham 

Kindem. UK : Focal Press , 2013

Robert B.Musburger, Goham 

Kindem
2

Sản xuất ấn phẩm 

truyền thông
1722633 80115

50

51

52

22

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=45927
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=45927
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=45927
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52015
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52015
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=47832
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=47832
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=47832
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=47832
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=47832
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=80102
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=80102
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=80115
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=80115
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=80115
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=80115


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

xuất bản

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí

Mã học 
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học

GT TLTK

TV Commercials : How to Make Them 

or How Big Is the Boat? / Ivan Cury. 

London : Focal Press , 2005

Ivan Cury 2
Sản xuất ấn phẩm 

truyền thông
1722633 80049

Giáo trình kỹ thuật truyền hình
Đỗ Hoàng Tiến (Chủ biên), 

Dương Thanh Phương

Khoa học Kỹ 

thuật
0

Sản xuất ấn phẩm 

truyền thông
1722633 x

Event marketing: How to sucessfully 

promote events, Festivals, 

Conventions, and expositions / 

C.A.Preston. New York : J. Wiley, 

2012

Preston, C.A Wiley 2012 1 Tiếp thị sự kiện 1722083 39358

Promoting and marketing events : 

theory and practice / Nigel Jackson. 

New York : Routledge, 2013

Jackson, N. Routledge 2013 3 Tiếp thị sự kiện 1722083 36336

Event Management : For Tourism, 

Cultural, Business and Sporting Events 

/ Lynn Van Der Wagen, Lauren White. 

Australia : Cengage , 2018

Wagen, L. & Carlos, B America Pearson 2010 3
Tổ chức sự kiện 

truyền thông
1722563 74035

Event management : An ASIAN 

perspective / Glenn McCartney. 

Singapore : Prentice Hall , 2010

McCartney, G  McGraw Hill 2010 3
Tổ chức sự kiện 

truyền thông
1722563 41011

The business of event planning: 

Behind-the-scenes Secrets of sucessful 

special events / Judy Allen. Ontario : 

Wiley , 2002

Judy Allen Wiley 2002 1
Tổ chức sự kiện 

truyền thông
1722563 5173

Mười tôn giáo lớn trên thế giới Hoàng Tâm Xuyên
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2019 0

Tôn giáo và truyền 

thông
1730423 x
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GT TLTK

Giáo trình truyền thông và quan hệ 

quốc tế / Lý Thị Hải Yến; [v.n.n.k]. Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2020

Lý Thị Hải Yến
Chính trị Quốc 

gia – Sự thật
2020 3

Tôn giáo và truyền 

thông
1730423 76614

Cross-Cultural Management : Essential 

Concepts. International Student 

Edition / David C. Thomas, Mark F. 

Peterson. Los Angeles : SAGE, 2018

David C. Thomas & Mark F. 

Peterson
SAGE 2017 3

Xung đôt văn hóa 

đa quốc gia
1730372 73860

Managing Across Cultures : The Seven 

Keys to Doing Business with a Global 

Mindset / Charlene M. Solomon, 

Michael S. Schell. New York : 

McGraw-Hill , 2009

Charlene Solomon & 

Michael Schell
McGraw Hill 2009 2

Xung đôt văn hóa 

đa quốc gia
1730372 80004

Event Planning: The Ultimate Guide 

To Successful Meetings, Corporate 

Events, Fundraising Galas, 

Conferences, Conventions, Incentives 

and Other Special Events 2nd Edition

Judy Allen Wiley 2008 0 Ý tưởng sự kiện 1730382 x

Advertising and Promotion : An 

Integrated Marketing Communications 

Perspective / George E. Belch, Michael 

A. Belch. Singapore: McGraw-Hill , 

2015

McGraw-Hill Education  McGraw Hill 2015 3 Ý tưởng sự kiện 1730382 47832
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Advertising and Promotion : An 

Integrated Marketing Communications 

Perspective / George E. Belch & 

Michael A. Belch. New York : 

McGraw Hill , 2020

McGraw-Hill Education  McGraw Hill 2020 3 Ý tưởng sự kiện 1730382 74060

Advertising : Concept and Copy / 

George Felton. USA : Norton, 2013
Felton, G.,

New York & 

London: W. W. 

Norton & 

Company

2013 2 Ý tưởng sự kiện 1730382 52015

The business of event planning: 

Behind-the-scenes Secrets of sucessful 

special events / Judy Allen. Ontario : 

Wiley , 2002

Judy Allen Wiley 2002 1 Ý tưởng sự kiện 1730382 5173

Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - 

Việt Việt – Anh (Tái bản có sửa chữa 

và bổ sung)

M.A Nguyễn Đức Hùng
Tổng hợp 

TP.HCM
2012 0

Biên dịch chuyên 

ngành quan hệ 

công chúng

1710473 x

English for public relations in higher 

education studies : Course book / 

Marie McLisky ; series editor, Terry 

Phillips. UK. : Garnet Education, 2011

Marie McLisky
Garnet 

Publishing Ltd.
2012 1

Biên dịch chuyên 

ngành quan hệ 

công chúng

1710473 41010

Exploring public relations : Global 

strategic communication / Ralph 

Tench, Liz Yeomans. UK : Pearson, 

2017

Ralph Tench, Liz Yeomans Pearson 2017 3

Biên dịch chuyên 

ngành quan hệ 

công chúng

1710473 62686
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The Practice of Public Relations / 

Fraser P. Seitel. America Pearson , 

2014

Fraser P. Seitel Pearson 2014 3

Biên dịch chuyên 

ngành quan hệ 

công chúng

1710473 45927

How to write a business report Victoria 

Business School
University of Wellington

University of 

Wellington
2016 0

Kỹ năng viết biên 

bản và báo cáo 

tiếng Anh

1710213 x

Business reports for busy people : 

timesaving, ready-to-use reports for 

any occasion / Greg Holden. Pompton 

Plains, NJ : Career Press, 2011

Holden, G. Career Press 2011 2

Kỹ năng viết biên 

bản và báo cáo 

tiếng Anh

1710213 52218

Business and Report Writing Skills Charles Sturt University
Charles Sturt 

University
2008 0

Kỹ năng viết biên 

bản và báo cáo 

tiếng Anh

1710213 x

Taking Meeting Minutes Team FME 2013 0

Kỹ năng viết biên 

bản và báo cáo 

tiếng Anh

1710213 x
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